	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1749/QĐ-UBND
	Khánh Hòa, ngày 08 tháng 07 năm 2014


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập;
Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về Doanh nghiệp KH&CN;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ngày 05/6/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV;
Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 445/SKHCN-TTƯD ngày 22/5/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 937/SNV-TCBC ngày 29/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa gồm 07 Chương 14 Điều.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁNH HÒA
(Được phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ (KH&CN).

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Sở KH&CN; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định hiện hành.

- Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: KhanhHoa Center For Application Of Science And Technology (viết tắt: KhanhHoa-ASTI).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Khánh Hòa, cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Những nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao theo kế hoạch hoặc đặt hàng, gồm:

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và áp dụng các thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo đảm quốc phòng an ninh;

- Tổ chức thực hiện các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất vào đời sống sau nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước;

- Tổ chức xây dựng khu trình diễn, mô hình ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

3. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực KH&CN phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm:

- Tư vấn, tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến lĩnh vực KH&CN;

- Dịch vụ kiểm toán năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng;

- Các dịch vụ khác trong lĩnh vực KH&CN.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở KH&CN.

Chương II
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ
Điều 3. Quyền và trách nhiệm về xác định và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hoặc đặt hàng và cung cấp dịch vụ công, hoạt động trong lĩnh vực KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, gồm:

1. Căn cứ vào định hướng ưu tiên phát triển KH&CN của Nhà nước, nhu cầu của xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình, Trung tâm tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ và biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào danh mục các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN, các Bộ, ngành và địa phương công bố hàng năm, Trung tâm tự quyết định việc tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước và biện pháp tổ chức thực hiện.

3. Trung tâm tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

4. Trung tâm được quyền:

a) Ký hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, dịch vụ KH&CN với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

b) Trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác.

c) Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

5. Ngoài các quy định nêu trên, Trung tâm được thực hiện các quyền sau đây:

a) Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được sử dụng con dấu của đơn vị sự nghiệp công lập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

c) Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

d) Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự
1. Về tổ chức bộ máy

Giám đốc Trung tâm được quyền:

a) Quyết định việc sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy của Trung tâm; thành lập mới, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của các phòng, bộ phận nghiệp vụ trực thuộc.

b) Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức và miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các phòng, bộ phận nghiệp vụ.

c) Đề xuất nhân sự và trình Giám đốc Sở KH&CN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Trung tâm.

2. Về nhân sự:

Giám đốc Trung tâm được quyền:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Trung tâm xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

b) Quyết định việc tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

c) Ký hợp đồng lao động để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí số người làm việc thường xuyên.

3. Sử dụng cán bộ, viên chức:

Giám đốc Trung tâm được quyền:

a) Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người.

b) Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

c) Quyết định việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm; quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn và vượt bậc trong cùng ngạch; quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức, chuyển ngạch viên chức từ ngạch nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống.

d) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

đ) Trên cơ sở tình hình cân đối trong hoạt động thu chi và nhu cầu công việc thực tế, Giám đốc Trung tâm có quyền ký kết thêm hợp đồng lao động nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao và theo quy định của pháp luật về sử dụng lao động hiện hành.

Chương III
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
Điều 5. Quyền và trách nhiệm về quản lý, sử dụng tài sản
1. Trung tâm có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị theo các quy định tại Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Đối với các tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ, Trung tâm thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo chế độ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm về tài chính
1. Nguồn kinh phí của Trung tâm

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, bao gồm:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên bao gồm kinh phí theo định mức, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm kinh phí xây dựng, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Kinh phí đối ứng của các dự án: phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

b) Các nguồn thu sự nghiệp, bao gồm: Thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ; thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ; thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; các nguồn thu sự nghiệp khác (nếu có).

c) Vốn tài trợ, viện trợ, quà biếu, tặng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

d) Nguồn thu khác của Trung tâm, bao gồm: Nguồn vốn khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động dịch vụ, thu thanh lý tài sản được để lại theo quy định; vốn huy động của các cá nhân, vốn vay các tổ chức tín dụng; Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chi của Trung tâm

a) Chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

b) Chi tiền lương theo cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

c) Chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Trích lập các Quỹ, gồm: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của Trung tâm.

đ) Chi thực hiện các hoạt động khác theo quy định.

3. Về quản lý tài chính

Mức cụ thể chi thu nhập tăng thêm, trích lập và sử dụng các Quỹ do Giám đốc Trung tâm quyết định theo Quy chế chi tiêu nội bộ và Trung tâm thực hiện quản lý tài chính căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Điều 7. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm
1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở KH&CN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

- Trường hợp Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc Trung tâm được ủy quyền của Giám đốc Trung tâm điều hành và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền do Giám đốc Trung tâm ủy quyền.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Giám đốc Sở KH&CN quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng, bộ phận chuyên môn:

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

- Phòng Nghiên cứu, Ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ;

- Phòng Tư vấn - Dịch vụ;

- Phòng Đào tạo, tập huấn và Phát triển thị trường KHCN;

- Các trại thực nghiệm KH&CN.

- Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Sở KH&CN quyết định phân bổ trong tổng số người làm việc của Sở KH&CN được UBND tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm
1. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

2. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm:

a) Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy định;

b) Phối hợp với Công đoàn Trung tâm thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về chi thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, sử dụng các Quỹ,... để thông qua hội nghị cán bộ, viên chức và tổ chức thực hiện các quy định này.

c) Tổ chức công tác kế toán, kiểm toán nội bộ, thống kê và công khai tài chính theo quy định của pháp luật; bảo toàn vốn, tài sản nhà nước đầu tư và bảo đảm sự phát triển của Trung tâm.

d) Thực hiện việc báo cáo hoạt động của Trung tâm theo quy định của Sở KH&CN; chịu sự kiểm tra, thanh tra và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Chỉ đạo Trung tâm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an toàn, bí mật quốc gia; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trung tâm và nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định; chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, viên chức của Trung tâm.

e) Phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Trung tâm tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trung tâm.

Chương V
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 9. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở KH&CN, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động theo quy định.

Điều 10. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực công tác nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc vướng mắc, Trung tâm kịp thời báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 11. Khen thưởng
1. Cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trung tâm thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Cán bộ, viên chức, người lao động được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định hiện hành.

Điều 12. Xử lý vi phạm
1. Tập thể hoặc cá nhân thuộc Trung tâm làm trái với các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy chế làm việc của Trung tâm và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Hình thức kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý vi phạm căn cứ cụ thể các văn bản luật có liên quan về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Giám đốc Trung tâm, thủ trưởng các cơ quan liên quan, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 14. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp vướng mắc, các cá nhân, các phòng chuyên môn kịp thời báo cáo, phản ánh với Giám đốc Trung tâm để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở KH&CN xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

